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Les membres de la famille en vietnamien

La famille proche en vietnamien
femme (épouse) vợ

mari chồng

mère má

père cha

fille (enfant) con gái

fils con trai

grand-père (paternel) ông nội

grand-père (maternel) ông ngoại

grand frère anh trai

petit frère em trai

grande sœur chị gái

petite sœur em gái
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La famille élargie en vietnamien
tante cô

oncle chú

cousin anh họ

cousine chị họ

nièce cháu gái

neveu cháu trai

petit-fils cháu trai
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petite-fille cháu gái
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Autres mots vietnamien liés à la famille
belle-fille con dâu

beau-fils con rể

beau-frère anh rể / em rể

belle-sœur chị dâu / em dâu

beau-père bố chồng / bố vợ

belle-mère mẹ chồng / mẹ vợ

parents cha mẹ

beaux-parents bố mẹ chồng / bố mẹ vợ

frères et sœurs anh chị em ruột

beau-père cha dượng

belle-mère mẹ kế

belle-fille con gái riêng

beau-fils con trai riêng
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